
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 HG 3436 26/8/2022 B1410336 Lê Hữu Nghiệp  12/10/1994 HG1422A1 Quản trị kinh doanh

2 HG 3436 26/8/2022 B1510514 Lê Tuấn Minh  03/02/1997 HG1562A1 Kỹ thuật công trình xây dựng

3 HG 3436 26/8/2022 B1510553 Đoàn Tuấn Vũ  10/10/1996 HG1562A1 Kỹ thuật công trình xây dựng

4 HG 3436 26/8/2022 B1510918 Võ Khánh Linh  20/09/1997 HG15V7A2 Công nghệ thông tin

5 HG 3436 26/8/2022 B1602560 Huỳnh Thị Như Ý  01/07/1997 N HG1663A1 Luật

6 HG 3436 26/8/2022 B1607150 Nguyễn Ngọc Tường Vy  12/04/1998 N HG16V7A1 Công nghệ thông tin

7 HG 3436 26/8/2022 B1700821 Trần Hồng Hảo  19/09/1999 HG1713A1 Nuôi trồng thủy sản

8 HG 3436 26/8/2022 B1701636 Hồ Thị Anh Thư  12/08/1999 N HG1722A2 Quản trị kinh doanh

9 HG 3436 26/8/2022 B1705235 Lữ Minh Tâm  11/09/1999 HG17T2A1 Kỹ thuật công trình xây dựng

10 HG 3436 26/8/2022 B1705751 Nguyễn Hoàng Gia  05/01/1999 HG17U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

11 HG 3436 26/8/2022 B1706947 Trần Vỹ Sang  28/02/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

12 HG 3436 26/8/2022 B1706955 Ngô Quốc Thịnh  01/07/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

13 HG 3436 26/8/2022 B1710053 Huỳnh Quốc Toàn  12/02/1999 HG17V1A1 Ngôn ngữ Anh

14 HG 3436 26/8/2022 B1710114 Lăng Minh Luân  29/10/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

15 HG 3436 26/8/2022 B1710440 Nguyễn Hà Giang  13/09/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

16 HG 3436 26/8/2022 B1800988 Phạm Văn Hữu Duy  09/06/2000 HG1813A1 Nuôi trồng thủy sản

17 HG 3436 26/8/2022 B1801212 Trần Nhựt Cường  02/02/2000 HG18V2A1 Nông học

18 HG 3436 26/8/2022 B1801228 Lưu Trí Khiêm  26/05/2000 HG18V2A1 Nông học

19 HG 3436 26/8/2022 B1801234 Thạch Thanh Phong  02/07/2000 HG18V2A1 Nông học

20 HG 3436 26/8/2022 B1801832 Võ Thị Nghĩa  04/11/2000 N HG1822A1 Quản trị kinh doanh

21 HG 3436 26/8/2022 B1801861 Trần Thị Xíu  12/07/2000 N HG1822A1 Quản trị kinh doanh

22 HG 3436 26/8/2022 B1801910 Trần Quang Thời  05/04/2000 HG1822A1 Quản trị kinh doanh

23 HG 3436 26/8/2022 B1802169 Nguyễn Thị Ngọc Ngân  20/08/2000 N HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

24 HG 3436 26/8/2022 B1802175 Lê An Nhân  22/08/2000 HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

25 HG 3436 26/8/2022 B1802194 Mai Thành Tài  03/07/2000 HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

26 HG 3436 26/8/2022 B1802216 Nguyễn Tố Trân  24/11/2000 N HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

27 HG 3436 26/8/2022 B1802226 Phan Trí Vĩ  13/05/2000 HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

28 HG 3436 26/8/2022 B1802236 Phạm Huỳnh Như Ý  06/09/2000 N HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

29 HG 3436 26/8/2022 B1802845 Võ Quang Minh  02/01/2000 HG1863A1 Luật

30 HG 3436 26/8/2022 B1802926 Phan Hồng Thuật  27/12/2000 HG1863A1 Luật

31 HG 3436 26/8/2022 B1807435 Khúc Duy Khánh  05/04/2000 HG18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

32 HG 3436 26/8/2022 B1807466 Lê Hoàng Sang  06/09/2000 HG18T7A1 Kỹ thuật xây dựng
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33 HG 3436 26/8/2022 B1807477 Huỳnh Trần Thiện Thanh  04/12/2000 HG18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

34 HG 3436 26/8/2022 B1807492 Bùi Minh Toàn  11/09/1999 HG18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

35 HG 3436 26/8/2022 B1808192 Lê Đình Chương  02/06/2000 HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

36 HG 3436 26/8/2022 B1808214 Lê Quang Sĩ Khoa  01/01/2000 HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

37 HG 3436 26/8/2022 B1808236 Huỳnh Thị Huỳnh Như  20/07/2000 N HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

38 HG 3436 26/8/2022 B1808239 Huỳnh Lê Tấn Phát  03/08/2000 HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

39 HG 3436 26/8/2022 B1808251 Hồ Nhựt Thiện  27/12/2000 HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

40 HG 3436 26/8/2022 B1808252 Bằng Uyên Thoa  09/01/2000 N HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

41 HG 3436 26/8/2022 B1808257 Nguyễn Quốc Toàn  31/05/2000 HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

42 HG 3436 26/8/2022 B1808591 Mai Lê Bảo Anh  10/11/2000 HG18V1A2 Ngôn ngữ Anh

43 HG 3436 26/8/2022 B1808618 Lương Thanh Ngân  10/12/2000 N HG18V1A2 Ngôn ngữ Anh

44 HG 3436 26/8/2022 B1808629 Lê Phạm Bảo Quyên  26/03/2000 N HG18V1A2 Ngôn ngữ Anh

45 HG 3436 26/8/2022 B1811270 Lê Ngọc Toàn  03/05/2000 HG18W8A1 Việt Nam học

46 HG 3436 26/8/2022 B1811294 Tống Thị Hồng Gấm  04/03/2000 N HG18W8A1 Việt Nam học

47 HG 3436 26/8/2022 B1811336 Nguyễn Phước Vĩnh Thụy  31/05/2000 HG18W8A1 Việt Nam học

48 HG 3436 26/8/2022 B1812566 Trần Quí Hoàng Long  06/11/2000 HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

49 HG 3436 26/8/2022 B1812790 Trần Lê Nhựt Duy  20/11/2000 HG18V7A2 Công nghệ thông tin

50 HG 3436 26/8/2022 B1812794 Huỳnh Phạm Quang Huy  13/05/2000 HG18V7A2 Công nghệ thông tin

51 HG 3436 26/8/2022 B1812797 Thạch Anh Huy  07/02/2000 HG18V7A2 Công nghệ thông tin

52 HG 3436 26/8/2022 B1812808 Võ Trúc Nhi  12/03/2000 HG18V7A2 Công nghệ thông tin

53 HG 3436 26/8/2022 B1812817 Hồ Thị Thanh Thư  22/04/2000 N HG18V7A2 Công nghệ thông tin

54 HG 3436 26/8/2022 B1812821 Lê Thị Ngọc Trân  19/08/2000 N HG18V7A2 Công nghệ thông tin

55 HG 3436 26/8/2022 B1812822 Nguyễn Thị Tú Trinh  15/12/2000 N HG18V7A2 Công nghệ thông tin

56 HG 3436 26/8/2022 B1812960 Mai Ngọc Trâm  15/04/2000 N HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp
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